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          QUẢNG NAM                                    Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 10
HƯỚNG DẪN CHẤM 

Học sinh có thể trả lời theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1: Nêu khái niệm tình yêu và một số điều nên tránh trong tình yêu của nam nữ thanh niên? Theo em, ở lứa tuổi trung học phổ thông, học sinh nên có tình yêu nam nữ chưa? Vì sao? (3,5  điểm)
          * Khái niệm: 
           - Tình yêu là một tình cảm đặc biệt của con người, là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt…làm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, tự nguyện sống vì nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình.

         * Một số điều nên tránh trong tình yêu của nam nữ thanh niên

         - Yêu đương quá sớm…
         - Yêu một lúc nhiều người, yêu để chứng tỏ khả năng chinh phục bạn khác giới hoặc yêu đương vì mục đích vụ lợi….
         - Có quan hệ tình dục trước hôn nhân…


         * Ở lứa tuổi trung học phổ thông thì chưa nên yêu 

          Vì:

       
-Lứa tuổi 15 - 17 vẫn còn trong quá trình phát triển để hoàn thiện, chưa ổn định về mặt nhận thức, chưa thật sự trưởng thành… nên dễ bị ngộ nhận, đổ vỡ trong tình yêu….


- Yêu đương dễ dẫn đến sao nhãng học tập, dễ dẫn đến những quyết định mà bản thân chưa có quyền hoặc chưa đủ khả năng giải quyết, vì còn đang phụ thuộc rất nhiều vào ba mẹ…
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	Câu 2:  Hợp tác là gì? Nêu nguyên tắc và các cấp độ, mức độ trong hợp tác.
Hãy nêu một thành quả của sự hợp tác giữa em và các bạn cùng lớp trong học tập hoặc các hoạt động ở trường học (3,5  điểm)
           * Khái niệm: 

            Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.
            * Nguyên tắc trong hợp tác:

            Hợp tác phải dựa trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.

            * Các cấp độ, mức độ trong hợp tác
            -Hợp tác song phương hoặc đa phương

           -Hợp tác về từng lĩnh vực, từng hoạt động hoặc hợp tác toàn diện về tất cả các mặt, các lĩnh vực

           -Hợp tác giữa các cá nhân, giữa các nhóm, giữa các cộng đồng, giữa các dân tộc hoặc giữa các quốc gia.

           * Nêu thành quả của sự hợp tác:
           Học sinh tùy ý nêu các ví dụ của mình.Yêu cầu:

           -Nêu đúng biểu hiện sự hợp tác và đó là hoạt động trong học tập hoặc hoạt động khác trong trường lớp
           -Chỉ rõ thành quả của sự hợp tác đó
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	Câu 3:  Thế nào là lòng yêu nước. Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh là gì? (3  điểm)
         * Thế nào là lòng yêu nước?
          Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc.

          * Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh
          + Chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn; học tập để mai sau xây dựng đất nước, hiểu học tập tốt là yêu nước.

          + Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá- đạo đức truyền thống của dân tộc.

          + Quan tâm đến đời sống chính trị- xã hội của địa phương, đất nước. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện.

          + Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng như: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo, chống tiêu cực, tham nhũng…

          + Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.
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